
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH VẠN PHÁT

HỆ THỐNG SIÊU THỊ SƠN CHÍNH HÃNG PAINTMART

Chi nhánh 1: 439/13 Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh 2: D10/8 Ấp 4, Quốc lộ 1A, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Website:  paintmart.vn   Tổng Đài: 1900 234 535

Hotline: 0902 359 377/ 0934 060 067 .  Điện thoại: 02866 810 415

Tên sản phẩm Tính năng MÀU Bao bì 

 GIÁ 

TIÊU 

CHUẨN 

GIÁ BÁN NIÊM 

YẾT 

(lít/kg) (VND) PAINTMART

1 512,000      50% 255,780              

5 2,444,000   100% 1,407,000           

15 7,139,000   50% 3,575,700           

1 586,000      50% 294,120              

5 2,857,000   50% 1,425,880           

1 487,000      50% 242,250              

5 2,354,000   50% 1,178,950           

15 6,938,000   50% 3,461,200           

5 1,421,000     50% 707,660              

17 4,759,000     50% 2,393,720           

5 829,000        45% 452,700              

17 2,637,000     45% 1,437,300           

BẢNG GIÁ BÁN NIÊM YẾT SƠN JOTUN PAINTMART

Tough Shield Max

TRẮNG

Jotashield 

Sạch Vượt Trội

8 năm bảo vệ

Công nghệ Chống bám bụi đột 

phá

Tính năng ngăn ngừa vệt bẩn và 

tự làm sạch bề mặt

chống rong rêu và nấm mốc 

Giảm nhiệt, kháng tia cực tím

TRẮNG

Kháng tia cực tím 

Chống rong rêu & nấm mốc, 

Chống bong chóc

Tough Shield

 

Bền màu với thời tiết 

Chống rong rêu & nấm mốc, 

Chống bong chóc

TRẮNG

 CK SO 

VỚI GIÁ 

LẺ 

CÁC SẢN PHẨM SƠN PHỦ NGOẠI THẤT 

Jotashield 

Bền Màu Tối Ưu

12 năm bảo vệ

Bền màu dài lâu và ít bám bụi

Chống rong rêu và nấm mốc

Kháng tia cực tím tối đa với các 

loại thông thường

TRẮNG

Jotashield 

Chống phai màu (Mới)

8 năm bảo vệ 

Chống nắng hiệu quả 

Giảm nhiệt 

Ngăn ngừa vệt nước 

Chống rong rêu & nấm mốc 

Chống bám bụi

Chống thấm nước 

Không chứa hóa chất nguy hại 

TRẮNG

(Có hiệu lực từ ngày 29.7.2023)

Trang 1



6kg 1,294,000     48% 670,400              

20kg 4,084,000     48% 2,104,380           

1 474,000      50% 234,650              

5 2,021,000   50% 1,012,680           

15     6,005,000 50% 2,994,300           

1 406,000      50% 202,560              

5 1,729,000   50% 866,520              

15 4,939,000   50% 2,463,300           

1 406,000      50% 202,560              

5 1,729,000   50% 865,410              

15 4,939,000   50% 2,461,710           

1 286,000        47% 151,800              

5 1,238,000     47% 657,710              

15 3,560,000     47% 1,876,160           

1 275,000        46% 147,200              

5 1,213,000     46% 650,320              

15 3,532,000     46% 1,918,800           

1 213,000        47% 113,520              

5 987,000        47% 526,240              

17 3,105,000     47% 1,634,160           

TRẮNG

TRẮNG
Essence 

Dễ lau chùi 

Dễ lau chùi 

Nhẹ mùi 

Chống nấm mốc 

Hàm lượng VOC thấp 

Dễ thi công 

Độ che phủ cao 

Essence

Che phủ tối đa Bóng

Water Guard 

Essence

Che phủ tối đa Mờ

Che phủ tối đa

Bề mặt láng mịn

Dễ lau chùi

Chống nấm mốc

Hàm lượng VOC thấp

Nhẹ mùi

Dễ thi công

Che phủ tối đa, màng sơn Bóng

Bề mặt láng mịn

Dễ lau chùi

Chống nấm mốc

Hàm lượng VOC thấp

Nhẹ mùi

Dễ thi công

Majestic 

Đẹp hoàn hảo mờ (Mới)

Màu sắc rực rỡ, bề mặt đẹp và 

sang trọng 

Dễ lau chùi và bền màu 

Kháng khuẩn và chống nấm mốc 

Độ phủ tối ưu sau 2 lớp 

Nhẹ mùi 

Màng sơn láng mịn 

Chống thấm tối ưu 

Độ đàn hồi cao và dễ sử dụng 

Chống rong rêu và nấm mốc 

Không chứa chất nguy hại 

Majestic 

Bóng Sang Trọng

Làm sạch không khí

Siêu nhẹ mùi, siêu láng mịn

Lau chùi vượt trội, che phủ vết 

nứt

Màu sắc rực rỡ bền lâu

Hàm lượng VoC rất thấp

Kháng khuẩn và chống nấm mốc

Majestic 

Đẹp hoàn hảo bóng (Mới)

Màu sắc rực rỡ, bề mặt đẹp và cổ 

điển 

Dễ lau chùi và bền màu 

Kháng khuẩn và chống nấm mốc 

Độ phủ tối ưu sau 2 lớp 

Nhẹ mùi 

Màng sơn láng mịn 

CÁC SẢN PHẨM SƠN PHỦ NỘI THẤT 

CHỐNG THẤM

TRẮNG

Vàng 

Xám đậm 

Xám nhạt 

TRẮNG

TRẮNG

TRẮNG

Trang 2



TRẮNG 5 1,008,000     45% 554,800              

17 3,130,000     45% 1,727,010           

5 478,000        45% 264,350              

17 1,423,000     45% 785,180              

0.8 190,000        26% 141,000              

2.5 545,000        25% 407,960              

5 1,334,000   47% 704,760              

17 4,246,000   47% 2,270,350           

5 1,245,000   47% 663,850              

17 3,925,000   47% 2,086,560           

5 917,000      47% 490,450              

17 2,946,000   47% 1,548,960           

5 923,000      47% 486,360              

17 2,953,000   47% 1,568,280           

5 922,000      47% 491,400              

17 2,919,000   47% 1,539,720           

Jotun Interior & Exterior 

Putty 
Bột trét cao cấp nội - ngoại thất Trắng 40kg 495,000        26%

365,000              

Jotun Exterior Putty Bột trét cao cấp ngoại thất Xám 40kg 473,000        25%
355,000              

Jotun Interior Putty Bột trét cao cấp nội thất Trắng 40kg 352,000        26%
260,000              

Ghi chú:

Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% , giao hàng nội thành T.HCM

Bảng giá đã phát hành trước đây không còn hiệu lực 

Thời gian hiệu lực của bảng giá có thể thay đổi theo chính sách bán hàng của Công ty 

CÁC SẢN PHẨM BỘT TRÉT 

CÁC SẢN PHẨM SƠN LÓT CHỐNG KIỀM 

CÁC SẢN PHẨM SƠN PHỦ CHO GỖ VÀ KIM LOẠI 

TRẮNG

Màng sơn bóng mờ 

Chống nấm mốc 

Độ phủ cao 

Dễ thi công và mang lai hiệu quả 

kinh tế cao 

Jotaplast 

Dễ lau chùi, nhẹ mùi, chống nấm 

mốc, hàm lượng VOC thấp, dễ 

thi công và độ che phủ cao

Trắng 

Trắng 

Ultra Primer 

Jotashield Primer 

Majestic Primer 

Sơn lót chống kiềm nội ngoại thất 

cao cấp 

Sơn lót chống kiềm ngoại thất 

tuyệt hảo

Tăng cường độ bám dính  

Đối với hàng màu giá sơn sẽ phát sinh thêm phí chất màu, vui lòng liên hệ để kiểm tra phí 

chất màu cho từng mã số cụ thể

Sơn dầu bóng cao cấp 

Độ bền màu tuyệt hảo

Nhẹ mùi 

Thời gian khô nhanh hơn 

Chống nấm mốc và rỉ sét 

Hoàn toàn không sử dụng kim 

loại nặng 

Gadex Bóng mờ  Trắng 

Essence 

Trắng trần chuyên dụng

Trắng 

Độ bám dính tốt 

Kháng kiềm 

Dễ thi công 

Essence 

Sơn Lót chống kiềm 

Sơn lót không chưa APEO, 

Phóoc mon, kim loại nặng

Touch Shield Primer 
Độ bám dính cao, chống kiềm 

hóa
Trắng 

Trắng 

Trang 3


